
TT Đơn vị/Danh mục công trình
Địa điểm thực 

hiện

Thời gian thực 

hiện

Kế hoạch vốn 

bổ sung giai 

đoạn 2021-

2025 (trđ)

Chủ đầu tư Ghi chú

TỔNG CỘNG 4.977             

I XÃ PHONG THUỶ 262               

1
Bê tông đường xóm 7 thôn Thượng Phong, xã

Phong Thuỷ
xã Phong Thuỷ

trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã  thực hiện theo cơ chế đặc thù 

II XÃ LỘC THUỶ 262               

1
Nâng cấp kênh mương HTX Tuy Lộc, xã Lộc

Thuỷ
xã Lộc Thuỷ

trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

III XÃ AN THUỶ 262               

1 Bê tông đường trôổng xã An Thuỷ xã An Thuỷ
trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

IV XÃ MỸ THỦY 262               

1
Kênh mương thôn Mỹ Trạch (KV xóm Cát), xã

Mỹ Thủy
xã Mỹ Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

V XÃ MAI THỦY 262               

1 Nâng cấp sân vận động xã Mai Thủy xã Mai Thuỷ
Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

VI XÃ LIÊN THUỶ 262               

1
Hàng rào nhà sinh hoạt cộng đồng và phòng

chống bảo lũ thôn Xuân Hồi, xã Liên Thuỷ
xã Liên Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

VII XÃ DƯƠNG THỦY 262               

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày       /7/2023 của UBND huyện Lệ Thuỷ)

PHỤ LỤC 01

Phương án phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương 

(nguồn vốn bổ sung) giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy
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TT Đơn vị/Danh mục công trình
Địa điểm thực 
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Thời gian thực 

hiện

Kế hoạch vốn 

bổ sung giai 
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1 Cống Bàu Nghê xã Dương Thủy xã Dương Thuỷ                 100 UBND/BQL xã

 bổ sung vốn cho công trình đã phê 

duyệt tại NQ số 72/NQ-HĐND ngày 

12/10/2022 

2
Cải tạo, nâng cấp Trạm Bơm Đồng Ngoài xã

Dương Thủy
xã Dương Thuỷ                 162 UBND/BQL xã

 bổ sung vốn cho công trình đã phê 

duyệt tại NQ số 72/NQ-HĐND ngày 

12/10/2022 

VIII XÃ TÂN THUỶ 262               

1
Cải tạo kênh mương khu vực Tiền Phong, xã Tân

Thuỷ
xã Tân Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

IX XÃ CAM THỦY 262               

1
Nâng cấp, tuyến đê nội đồng HTX Phong Lộc, xã

Cam Thủy.
xã Cam Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

X XÃ XUÂN THỦY 262               

1
Kênh mương phục vụ sản xuất HTX Phan Xá, xã

Xuân Thuỷ
xã Xuân Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

XI XÃ PHÚ THỦY 262               

1
Đường giao thông nội đồng HTX Thạch Bàn, xã

Phú Thủy
xã Phú Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

XII XÃ HỒNG THỦY 262               

1 Nhà văn hóa thôn Thạch Trung, xã Hồng Thủy xã Hồng Thuỷ 2023 UBND/BQL xã
 điều chỉnh hình thức thực hiện: 

không thực hiện theo cơ chế đặc thù 

2 Kiên cố hoá kênh mương nội đồng xã Hồng Thuỷ xã Hồng Thuỷ
Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã  thực hiện theo cơ chế đặc thù 

XIII XÃ TRƯỜNG THỦY 262               

1
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đi Trường

TH&THCS số 1 xã Trường Thủy (giai đoạn 2)
xã Trường Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
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XIV XÃ SƠN THUỶ 262               

1
Nâng cấp nhà văn hoá và sân thể thao thôn

Hoàng Viễn, xã Sơn Thuỷ
xã Sơn Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

 bổ sung vốn cho công trình đã phê 

duyệt tại NQ số 72/NQ-HĐND ngày 

12/10/2022 

XV XÃ THANH THUỶ 262               

1
Trạm bơm Bến Tân HTX Thanh Tân, xã Thanh

Thuỷ
xã Thanh Thuỷ

Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

XVI XÃ SEN THUỶ 262               

1

Nâng cấp tuyến đường QL 1A ( đoạn Trạm y tế

xã) đi xóm ông Nầy thôn Xóm Dum và tuyến

QL1A đến xóm ông Lộc thôn Sen Thượng 1 xã

Sen Thủy

xã Sen Thuỷ
Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

XVII XÃ HOA THỦY 262               

1 Đường thôn Xuân Bắc 1, xã Hoa Thủy xã Hoa Thuỷ
Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                262 UBND/BQL xã

 bổ sung vốn cho công trình đã phê 

duyệt tại NQ số 72/NQ-HĐND ngày 

12/10/2022 

XVIII XÃ HƯNG THỦY 262               

1 Nhà văn hóa thôn Phù Thiết 2, xã Hưng Thuỷ xã Hưng Thuỷ 2023-2024                 262 UBND/BQL xã

 bổ sung vốn cho công trình đã phê 

duyệt tại NQ số 72/NQ-HĐND ngày 

12/10/2022 và NQ số 87/NQ-HĐND 

ngày 03/4/2023 

XIX XÃ THÁI THỦY 261               

1 Kênh mương thôn Bắc Thái, xã Thái Thuỷ xã Thái Thuỷ
Trong các năm từ 

2024 đến 2025
                261 UBND/BQL xã

Page 3



Page 4



Page 5



Page 6



TT Nội dung/danh mục
Địa điểm đầu 

tư

Thời gian 

thực hiện

Kế hoạch 

vốn bổ 

sung giai 

đoạn 
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2025 (trđ)

Chủ đầu tư
Ghi 

chú

Tổng số 457

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát

đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

457

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

457

1
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KTXH và đảm

bảo ANTT tại xã Kim Thuỷ
xã Kim Thuỷ 2022-2025 153 UBND xã Kim Thuỷ

2
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KTXH và đảm

bảo ANTT tại xã Ngân Thuỷ
xã Ngân Thuỷ 2022-2025 152 UBND xã Ngân Thuỷ

3
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KTXH và đảm

bảo ANTT tại xã Lâm Thuỷ
xã Lâm Thuỷ 2022-2025 152 UBND xã Lâm Thuỷ

PHỤ LỤC 02

Phương án phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương (nguồn 

vốn bổ sung) giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi huyện Lệ Thủy

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     /7/2023 của UBND huyện Lệ Thuỷ)



TT Nội dung/danh mục
Địa điểm đầu 

tư

Thời gian 

thực hiện
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đoạn 

2021-

2025 (trđ)

Chủ đầu tư
Ghi 

chú
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